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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

   Bản án: 445/2020/HS-PT 

   Ngày: 13-8-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Văn Yên 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hồng Phong 

 Ông Phan Tô Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh:  

Ông Đoàn Văn Vâng- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

749/2019/HSPT ngày 02 tháng 12 năm 2019. Do có kháng cáo của các bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2019/HSST ngày 21/10/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Tiền Giang. 

 - Bị cáo có kháng cáo:  Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1999 tại Tiền Giang; 

Nơi cư trú: ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang; 

nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc Sinh, sinh năm 1973 và 

bà Phùng Thị Huỳnh Như, sinh năm 1974; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: không; 

tiền sự: không; nhân thân: tốt. Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Thanh H thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Tiền Giang, (có mặt). 

 Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo khác, đại diện người bị hại, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Vào khoảng 20 giờ ngày 23/7/2018 có 02 nhóm đối tượng đến Nhà hàng, 
karaoke “Hoa Biển ” tọa lạc ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, 
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tỉnh Tiền Giang để ăn uống và hát karaoke. Nhóm 1 hát tại phòng số 4 có 4 người, 
gồm: Đào D L, sinh năm 1999; Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1989; Lê Hồng V, sinh 
năm 1995, cùng ngụ: ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang và Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1999, ngụ: ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, 
huyện Tân Phú Đông và nhóm 2 hát tại phòng số 2 có 8 người, gồm: Võ Văn 
Thành Hội, sinh năm 1991, ngụ: ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông; 
Nguyễn Thanh T, sinh năm 1998; Nguyễn Văn Ngh, sinh năm 1993, cùng ngụ: 
ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông; Võ Nguyễn Gia Hân, sinh năm 
2000, ngụ: thôn Đinh Bình, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Võ 
Minh Thành, sinh năm 1994, ngụ: ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú 
Đông; Nguyễn Hoàng Toàn, sinh năm 1999, ngụ: ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, xã 
Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông; Nguyễn Văn L, sinh năm 1993 và Nguyễn Thị 
Thùy Trang, sinh năm 1997, cùng ngụ: ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân 
Phú Đông. 

 Hai nhóm đối tượng trên là bạn bè quen biết nhau, trong lúc hát Karaoke 
thì D, Lâm (phòng số 4) có qua phòng của Nghiệp (phòng số 2) để uống bia giao 
lưu. Khoảng 22 giờ, Toàn và Thành (phòng số 2) về trước. Đen khoảng 22 giờ 
30 phút, nhóm 1 ở phòng số 4 tính tiền đi về, V đi ra trước, D và L ghé phòng 
số 2 uống bia giao lưu để ra về. Tại đây, D và Ngh xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau 
về việc “tiếp viên của quán trước đó ngồi với D mà giờ cũng ngồi cùng với 
Nghiệp Sau đó, D và L bỏ đi ra ngoài trước hành lang cửa phòng số 2, Lành biết 
có chuyện nên đi theo để can ngăn. Ngh trong phòng số 2 đi ra hành lang thì D 
và Ngh tiếp tục cự cãi nhau. Ngh và D cùng xông vào đánh nhau bằng tay thì D 
dùng tay đánh trúng vào mặt Nghiệp 03 cái. Nghiệp té xuống và đứng lên chạy 
vô trong phòng số 2 lấy 02 vỏ chai bia cầm trên 02 tay chạy ra rượt đuổi, đúng 
lúc đó Tâm trong phòng số 2 chạy ra trên tay cầm 02 vỏ chai bia đã đập bể chạy 
tới đâm Nguyễn Văn Chơn rách da vùng mặt (má trái). Chơn bỏ chạy, lúc này 
D và L chạy ra phía trước cách phòng số 2 khoảng 5-6m. Thấy vậy, T, H, Ngh 
đuổi theo, Tâm dùng vỏ chai bia đánh D, D đưa tay lên đỡ, làm rách da tay phải, 
rồi bỏ chạy. Hội chạy đuổi theo và lấy trong túi ra con dao loại dao bấm xếp dài 
khoảng 20cm đâm 01 nhát trúng vào hông bên trái của L. Sau đó, Lâm, D, Ch 
bỏ chạy ra lộ 01 đoạn thì phát hiện L bị đâm nên đưa đi cấp cứu và đến 11 giờ 
ngày 24/7/2018, L tử vong. 

 Sau khi gây án xong, H chở T, Ngh đến bến phà Bình Ninh qua Chợ 
Gạo, khi xuống phà thì Hội ném con dao gây án xuống sông và bỏ đi thành phố 
Hồ Chí Minh. Sau đó hay tin Lâm chết, đến 13 giờ ngày 25/7/2018 Hội, Tâm, 
Nghiệp đến công an xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông đầu thú. 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HSST ngày 21 tháng 10 năm 
2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định:  

 Nguyễn Ngọc D pham tội “ Gây rối trật tự công cộng”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 318; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

50, Điều 38 Bộ luật hình sự . 

 Xử phat: Bị cáo Nguyễn Ngọc D 01 ( mộ t )  năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị cáo thi hành án 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị 
cáo khác, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 
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quy định của pháp luật.  

 Ngày 25/10/2019, bị cáo Nguyễn Ngọc D có đơn kháng cáo xin được 
hưởng án treo.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.  

 Người bào chữa cho bị cáo: bị cáo có sổ hộ nghèo, có đơn của cha mẹ bị 

cáo để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo nơi ở ổn định. Đề nghị Hội đồng 

xét xử cho bị cáo được hưởng treo. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc D và giữ nguyên bán án hình sự sơ thẩm số 

25/2019/HSST ngày 21/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc D trong hạn luật định 

nên chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

 Bị cáo Nguyễn Ngọc D bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 01 (một) năm tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự 2015.  

[1] Nội dung: Tại phiên Tòa, bị cáo D khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung bản án sơ thẩm được tóm tắt nêu trên. 

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử: khoảng 20 giờ ngày 23/7/2018 có 02 

nhóm người đến nhà hàng Karaoke Hoa Biển để ăn uống và hát karaoke. Đến 

khoảng 22 giờ 30 phút thì nhóm 1 ở phòng số 4 tính tiền đi về, D và Lâm ghé 

phòng số 2 uống bia giao lưu để ra về. Tại đây, D và Nghiệp xảy ra mâu thuẫn cự 

cãi nhau. D và Lâm bỏ đi ra ngoài trước hành lang cửa phòng số 02. Nghiệp trong 

phòng số 02 đi ra hành lang thì D và Nghiệp tiếp tục cự cãi với nhau. D dùng tay 

đánh trúng vào mặt của Nghiệp 03 cái. Nghiệp té xuống và đứng lên chạy vô trong 

phòng số 02 lấy 02 vỏ chai bia cầm trên 02 tay chạy ra rượt đuổi, đúng lúc đó 

Tâm trong phòng số 02 chạy ra trên tay cầm 02 vỏ chai bia đã đập bể chạy tới 

đâm Nguyễn Văn Chơn rách da vùng mặt (má trái). Chơn bỏ chạy, lúc này D và 

Lâm chạy ra phía trước cách phòng số 02 khoảng 5-6m. Thấy vây, Tâm, Hội và 

Nghiệp đuổi theo, Tâm dùng vỏ chai bia đánh D, D đưa tay lên đỡ, làm rách da 

tay phải rồi bỏ chạy. Hội chạy đuổi theo và lấy trong túi ra con dao loại bấm xếp 

dài khoảng 20cm đâm một nhát trúng vào hông bên trái của L. Sau đó, L, Ch và 

D bỏ chạy được một đoạn thì phát hiện Lâm bị đâm nên đưa đi cấp cứu đến 11 

giờ ngày 24/7/2018 Lâm tử vong. Căn cứ bản kết luận giám định pháp y tử thi của 

Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang số 161/TTh ngày 24/7/2018, xác định nguyên 

nhân chết là do vết thương thấu bụng, sốc mất máu cấp do thủng thận trái và đuôi 
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tụy. 

Với những hành vi trên, cấp sơ thẩm đã xét xử , quy kết và xử phạt bị cáo 

Võ Văn Thành H phạm tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ Luật 

hình sự và xử phạt bị cáo 17 (mười bảy) năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Tâ bị xử 

phạt 02 (hai) năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Nghiệp bị xử phạt 01 (một) năm tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ Luật hình sự là đúng người đúng 

tội. Các bị cáo H, T và Ngh không kháng cáo và bản sơ thẩm đã có hiệu lực pháp 

luật. 

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc D bị cấp sơ thẩm xử phạt 01 (một ) năm tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ Luật hình sự. Bị cáo D 

kháng cáo xin được hưởng án treo.” 

Hội đồng xét xử xét thấy, khi lượng hình cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ cho bị cáo D như: phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự là đúng quy định 

của pháp luật và xử phạt bị cáo một (01) năm tù là tương xứng với hành vi phạm 

tội của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin 

được hưởng án treo đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa ngày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HSST ngày 21/10/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên 

được chấp nhận. 

Do kháng cáo của  của bị cáo D không được chấp nhận nên phải chịu tiền 

án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Ngọc D. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HSST ngày 21/10/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc D phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng” 

Áp dụng khoản 1 Điều 318, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, 

Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc D 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo thi hành án. 
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Bị cáo Nguyễn Ngọc D phải chịu 200.000 đ tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Các thẩm phán Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Phạm Hồng Phong          Phan Tô Ngọc 

 

 

 

Phan Văn Yên 
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Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT1 – TANDTC; 

- VKSNDCC tại TP HCM; 

- TAND tỉnh Tiền Giang;  

- Phòng THAHS- TAND tỉnh Tiền 

Giang; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- CQCSĐT – Công an tỉnh Tiền Giang; 

- Cục THADS tỉnh Tiền Giang; 

- Bị cáo (theo đ/c); 

- Lưu HSVA2 , HCTP DTTP (16 bản). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Yên 
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